
STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Khoa

1 1450000001 Lê Trường An Thích Thiện Toàn Hoằng Pháp

2 1450000004 Phan Thanh Bá Thích Chúc Đức Hoằng Pháp

3 1450000005 Nguyễn Hữu Bản Thích Tánh Tâm Hoằng Pháp

4 1450000007 Trần Quang Bảo Thích Viên An Hoằng Pháp

5 1450000008 Nguyễn Thái Bình Thích Đức Bảo Hoằng Pháp

6 1450000012 Nguyễn Đắc Chung Thích Quảng Mãn Hoằng Pháp

7 1450000016 Lâm Tiến Đạt Thích Pháp Đạo Hoằng Pháp

8 1450000021 Nguyễn Hữu Đức Thích An Bổn Hoằng Pháp

9 1450000028 Nguyễn Ngọc Duy Thích Vạn Nguyện Hoằng Pháp

10 1450000029 Trần Văn Hà Thích Nhật Trí Hoằng Pháp

11 1450000031 Nguyễn Văn Ngọc Hải Thích Nhuận Tuệ Hoằng Pháp

12 1450000035 Bùi Thành Hậu Thích Nhuận Bảo Hoằng Pháp

13 1450000036 Nguyễn Hiếu Thích Hồng Đạo Hoằng Pháp

14 1450000037 Nguyễn Trí Hiếu Thích Nhật Vạn Hoằng Pháp

15 1450000038 Đinh Minh Hiếu Thích Quảng Nghĩa Hoằng Pháp

16 1450000040 Lê Văn Hòa Thích Tâm Nhật Hoằng Pháp

17 1450000044 Nguyễn Quốc Hùng Thích Lệ Nghị Hoằng Pháp

18 1450000048 Lý Văn Hưng Thích Tịnh Chánh Hoằng Pháp

19 1450000054 Nguyễn Thanh Khắc Thích Trung Trí Hoằng Pháp

20 1450000056 Nguyễn Vương Nguyên KhảiThích Nhuận Hoàn Hoằng Pháp

21 1450000059 Dương Ngọc Khánh Thích Bửu Tựu Hoằng Pháp

22 1450000060 Trần Văn Khánh Thích Minh Từ Hoằng Pháp

23 1450000062 Nguyễn Quang Kháo Thích Sơn Nhật Hoằng Pháp

24 1450000063 Võ Văn Khảo Thích Nhuận Thông Hoằng Pháp

25 1450000064 Nguyễn Tấn Khoa Thích Giác Quang Hoằng Pháp

26 1450000074 Võ Phúc Linh Thích Thiện Phước Hoằng Pháp

27 1450000076 Ngô Lĩnh Thích Giác Minh Thuận Hoằng Pháp

28 1450000078 Nguyễn Thanh Kim Lộc Thích Tâm Phước Hoằng Pháp

29 1450000079 Lê Hữu Lợi Thích Chúc Thiện Hoằng Pháp

30 1450000083 Nguyễn Văn Lưu Thích Tâm Triệu Hoằng Pháp

31 1450000086 Nguyễn Công Minh Thích Minh Từ Hoằng Pháp

32 1450000089 Lê Thành Nam Thích Quảng Thiện Hoằng Pháp

33 1450000095 Võ Văn Nhanh Thích Tâm Cần Hoằng Pháp

34 1450000097 Ngô Văn Ninh Thích Quảng Hòa Hoằng Pháp

35 1450000099 Nguyễn Tấn Phát Thích Quảng Trí Hoằng Pháp

36 1450000100 Hoàng Bá Phi Thích Minh Đức Hoằng Pháp

37 1450000101 Nguyễn Châu Phi Thích Trí Thanh Hoằng Pháp
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38 1450000111 Lê Minh Quang Thích Hiểu Tri Hoằng Pháp

39 1450000113 Phan Thanh Quốc Thích Bảo Tuệ Hoằng Pháp

40 1450000115 Võ Chí Quyền Thích Vạn Huệ Hoằng Pháp

41 1450000117 Lê Huỳnh Sanh Thích Nguyên Thiện Hoằng Pháp

42 1450000126 Phạm Tú Tài Thích Trí Giác Hoằng Pháp

43 1450000129 Nguyễn Duy Tân Thích Thiện Tân Hoằng Pháp

44 1450000130 Nguyễn Bá Tân Thích Trí Thông Hoằng Pháp

45 1450000133 Ngô Quốc Thái Thích Quảng Trí Hoằng Pháp

46 1450000140 Nguyễn Văn Thành Thích Tâm Thăng Hoằng Pháp

47 1450000146 Trương Đăng Vĩnh Thọ Thích Nhuận Từ Hoằng Pháp

48 1450000151 Lê Quốc Tiệp Thích Quảng Khai Hoằng Pháp

49 1450000152 Lê Trọng Tín Thích Đồng Lễ Hoằng Pháp

50 1450000153 Ngô Trung Tín Thích Nhuận Hữu Hoằng Pháp

51 1450000156 Ngô Đình Toàn Thích Giác Bổn Hoằng Pháp

52 1450000157 Nguyễn Quyết Tới Thích Thanh Quy Hoằng Pháp

53 1450000164 Thân Trọng Trung Thích Quảng Hiếu Hoằng Pháp

54 1450000167 Nguyễn Thiện Trường Thích Tịnh An Hoằng Pháp

55 1450000175 Lê Trần Quốc Tuấn Thích Tâm Từ Hoằng Pháp

56 1450000179 Trịnh Ngọc Vinh Thích Nhuận Quang Hoằng Pháp

57 1450000182 Đỗ Tuấn Vũ Thích Trung Pháp Hoằng Pháp

58 1450000187 Nguyễn Thị Lan Anh Thích Nữ Từ Nghĩa Hoằng Pháp

59 1450000195 Nguyễn Thị Chiền Thích Nữ Minh Nghiêm Hoằng Pháp

60 1450000196 Cao Thị Kim Cúc Thích Nữ Giới Trúc Hoằng Pháp

61 1450000197 Dương Thị Cúc Thích Nữ Lệ Huệ Hoằng Pháp

62 1450000198 Trần Phương Đài Thích Nữ Ngân Liên Hoằng Pháp

63 1450000228 Nguyễn Thị Hạnh Thích Nữ Liên Ngôn Hoằng Pháp

64 1450000235 Trần Thị Hiền Thích Nữ Khánh Thiện Hoằng Pháp

65 1450000241 Nguyễn Thị Ngọc Thủy Phương HoaThích Nữ Huệ Tịnh Hoằng Pháp

66 1450000243 Trần Thị Hoa Thích Nữ Thiện Phương Hoằng Pháp

67 1450000247 Lê Thị Hồng Thích Nữ Huệ Luật Hoằng Pháp

68 1450000251 Mai Thị Kim Huệ Thích Nữ Nhuận Ngọc Hoằng Pháp

69 1450000254 Thái Giáng Hương Thích Nữ Đức Chơn Hoằng Pháp

70 1450000256 Nguyễn Thị Ngọc Hương Thích Nữ Hạnh Thiện Hoằng Pháp

71 1450000259 Lê Thị Thu Hương Thích Nữ Minh Thanh Hoằng Pháp

72 1450000260 Nguyễn Thị Hường Thích Nữ Vạn Quang Hoằng Pháp

73 1450000274 Nguyễn Thị Như Lan Thích Nữ Thanh Tường Hoằng Pháp

74 1450000283 Mai Thị Tuyết Linh Thích Nữ Thanh Nhiên Hoằng Pháp

75 1450000284 Đinh Thị Kim Linh Thích Nữ Thiền Định Hoằng Pháp

76 1450000287 Bùi Thị Thu Ly Thích Nữ Đức Hậu Hoằng Pháp

77 1450000313 Tha Đa Ni Thích Nữ Hạnh Nhã Hoằng Pháp

78 1450000323 Lê Uyên Thùy Phương Thích Nữ Tịnh Hiếu Hoằng Pháp

79 1450000324 Phan Thị Hồng Phượng Thích Nữ An Huệ Hoằng Pháp

80 1450000331 Nguyễn Thị Sự Thích Nữ Giác Viên Thảo Hoằng Pháp

81 1450000333 Phạm Thị Tâm Thích Nữ Lệ Tín Hoằng Pháp

82 1450000342 Nguyễn Thị Thanh Thảo Thích Nữ Pháp Tuệ Hoằng Pháp

83 1450000344 Lương Thị Thêm Thích Nữ Thánh Thuận Hoằng Pháp
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84 1450000355 Nguyễn Thị Kim Thuận Thích Nữ Tịnh Huệ Hoằng Pháp

85 1450000364 Phan Thị Bích Thùy Thích Nữ Trung Thiện Hoằng Pháp

86 1450000370 Lê Thị Ngọc Tiên Thích Nữ Diệu Thuận Hoằng Pháp

87 1450000372 Nguyễn Thị Tình Thích Nữ Thanh Lưu Hoằng Pháp

88 1450000376 Trần Thị Bích Trâm Thích Nữ Phước Hạnh Hoằng Pháp

89 1450000382 Đặng Thị Phương Trang Thích Nữ Khánh Nguyên Hoằng Pháp

90 1450000390 Thạch Thị Bích Trinh Thích Nữ Diệu Truyền Hoằng Pháp

91 1450000392 Phan Thị Tư Thích Nữ Thông Tâm Hoằng Pháp

92 1450000485 Hồ Tấn Bảo Thích Đắc Tuệ Hoằng Pháp

93 1410000408 Dương Vũ An Thích Huệ Nhật Hoằng Pháp

94 1410000414 Nguyễn Bảo Chinh Thích Trí Minh Hoằng Pháp

95 1410000419 Lê Văn Cường Thích Từ Quốc Hoằng Pháp

96 1410000424 Lê Hải Hà Thích Nghiêm Tuệ Hoằng Pháp

97 1410000426 Phạm Ngọc Hiển Thích Trí Tạng Hoằng Pháp

98 1410000439 Nguyễn Hữu Luận Thích Hải Pháp Hoằng Pháp

99 1410000444 Nguyễn Trọng Nhân Thích Nguyên Từ Hoằng Pháp

100 1410000452 Lê Hoàng Ngọc Quý Thích Thiện Hải Hoằng Pháp

101 1410000466 Trần Thị Mỹ Duyên Thích Nữ Liên Thanh Hoằng Pháp

102 1410000469 Nguyễn Thị Thanh Hương Thích Nữ Quang Thiện Hoằng Pháp

103 1410000474 Nguyễn Thị Mỹ Linh Thích Nữ Liên Chơn Hoằng Pháp

104 1410000477 Đoàn Thị Mỹ Nhi Thích Nữ Viên Trí Hoằng Pháp
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